
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Th i l ng: 45 ti tờ ượ ế
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Muc ̣ đích môn h cọ
H c ph n này cung c p nh ng ki n th c c  b n v  ọ ầ ấ ữ ế ứ ơ ả ề
nguyên lý k  toán:ế

 b n ch t, đ i t ng, ch c năng, nhi m v  c a k  ả ấ ố ượ ứ ệ ụ ủ ế
toán

 t m quan tr ng c a thông tin k  toán đ i v i ho t ầ ọ ủ ế ố ớ ạ
đ ng kinh doanh và n n kinh t  ộ ề ế

 các nguyên t c, ph ng pháp k  toánắ ươ ế
  quá trình đo l ng, ghi chép và cung c p thông tin k  ườ ấ ế

toán  
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Nhi m v  c a sinh viênệ ụ ủ
 Đ c bài tr c khi đ n l pọ ướ ế ớ
 Tham gia các bu i h c t i l pổ ọ ạ ớ
 Làm bài t p, th o lu n theo nhóm ậ ả ậ đ  c ng c  lý ể ủ ố

thuy t và rèn luy n k  năng th c hành k  toán ế ệ ỹ ự ế
 Làm các bài ki m tra trong kỳ và thi h t h c ể ế ọ

ph n.ầ
 Tham kh o các tài li u theo ch  d n c a giáo ả ệ ỉ ẫ ủ

viên.
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N i dungộ

Ch ngươ 1: T ng quan v  k  toán ổ ề ế  

Ch ng ươ 2: Ch ng t  k  toánứ ừ ế
Ch ng ươ 3: Tính giá các đ i t ng k  toánố ượ ế
Ch ng 4: ươ Tài kho n k  toán và ghi képả ế
Ch ng 5: H  th ng báo cáo k  toán tài chính ươ ệ ố ế
Chu ng 6: ơ Hình th c k  toánứ ế  

Ch ng ươ 7: K  toán các quá trình kinh doanh ch  ế ủ
y u ế
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Ch ng 1ươ
T ng quan v  k  toánổ ề ế

M c đích: ụ
1.  Đ nh nghĩa k  toán và mô t  vai trò c a k  toán và yêu ị ế ả ủ ế

c u đ i v i thông tin k  toánầ ố ớ ế
2. Phân bi t k  toán tài chính và k  toán qu n trệ ế ế ả ị
3. Hi u đ c cể ượ ác gi  thuy t và ả ế nguyên t c k  toán đ c ắ ế ượ

công nh n (GAAPs)ậ
4. Hi u rõ đ i t ng c a k  toán và đ c tr ng c a nóể ố ượ ủ ế ặ ư ủ
5. N m đ c quy trình k  toán ắ ượ ế
6. Hi u khái quát v  h  th ng ph ng pháp k  toánể ề ệ ố ươ ế
7. Hi u khái quát v  h  th ng báo cáo k  toán tài chínhể ề ệ ố ế
8. Hi u đ c k  toán là m t ngh  nghi p v i nh ng trách ể ượ ế ộ ề ệ ớ ữ

nhi m v  đ o đ c ệ ề ạ ứ
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   S  l c l ch s  phát tri n c a k  ơ ượ ị ử ể ủ ế
toán

 4 đi u ki n ra đ i c a k  toán ề ệ ờ ủ ế
- Bi t đ c, bi t vi tế ọ ế ế
- H  th ng s  vi tệ ố ố ế
- Ch t li u s  sáchấ ệ ổ
- Xu t hi n c a ti n – đ n v  đo l ng chungấ ệ ủ ề ơ ị ườ

 Tr c th  k  13ướ ế ỷ
 Sau th  k  13: xu t hi n k  toán kép – Paciolo (1494)ế ỷ ấ ệ ế
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   K  toán  Vi t namế ở ệ

 T  1945-1954ừ
 T  1954-1990ừ
- 1957: k  toán áp d ng trong công nhgi p và xây d ngế ụ ệ ự
- 1970: đi u l  t  ch c k  toán Nhà n cề ệ ổ ứ ế ướ
- 1988: Phpá l nh k  toán và th ng kêệ ế ố
 T  1990 – nayừ
- 1994: H  th ng k  toán m iệ ố ế ớ
- 2001-nay: Chu n m c k  toán ẩ ự ế
- 2003: Lu t k  toán ậ ế
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   Các lo i hình doanh nghi p Vi t ạ ệ ệ
Nam

 Cty TNHH
 Cty c  ph nổ ầ
 Cty h p danhợ
 Doanh nghi p t  nhânệ ư
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   K  toán là gì?ế

 Quan đi m tr c đây ể ướ
 Quan đi m qu c tể ố ế

„ H  th ng thông tin và ki m tra dùng đ  ệ ố ể ể đo l ngườ /ph n ả
ánh, x  lýử  và truy n đ tề ạ  nh ng ữ thông tin v  tài chínhề , 
k t qu  kinh doanhế ả  và các lu ng ti n t o raồ ề ạ  c a m t ủ ộ
đ n v  kinh t “ơ ị ế

 Quan đi m theo lu t c a Vi t Namể ậ ủ ệ  (đi u 4)ề
„K  toán là vi c thu th p, x  lý, phân tích và cung c p ế ệ ậ ử ấ
thông tin kinh t , tài chính d i hình th c giá tr , hi n v t ế ướ ứ ị ệ ậ
và th i gian lao đ ng“.ờ ộ
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   Ba công vi c c  b n c a k  toán ệ ơ ả ủ ế

 Đo l ng ườ
 X  lý/ghi nh n ử ậ
 Truy n đ t thông tinề ạ
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   Ba câu h i c  b n c a k  toánỏ ơ ả ủ ế

Đo l ng và ghi nh n/x  lýườ ậ ử
 Cái gì?  (ho t đ ng c a đ n v : v n kinh doanh, ạ ộ ủ ơ ị ố

quá trình và k t qu  kinh doanh, lu ng ti n)ế ả ồ ề
 Khi nào và Nh  th  nào?ư ế  (gi  thuy t, nguyên ả ế

t c, chu n m c, ph ng pháp, công c  và ắ ẩ ự ươ ụ
ph ng ti n)ươ ệ
Truy n đ t/cung c p thông tinề ạ ấ

 B ng  cách  nào? ằ (báo cáo tài chính)
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   Ch c năng c a k  toán – cung c p ứ ủ ế ấ
thông tin cho qu n lýả

Ho t đ ng kinh ạ ộ
doanh

Ng i ra quy t ườ ế
đ nhị

Truy n đ tề ạ

Báo cáo 

truy n tinề

Ph n ánhả

Ghi chép

d  li uữ ệ

X  lýử

Phân lo iạ

s p x pắ ế

K  toánế

Nhu c u thông tinầ
Thông tin

Th c hi n ự ệ
quy t đ nhế ị

D  ữ
li uệ
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K  toán trong ti n trình ra quy t đ nhế ế ế ị

Đ t m c tiêu     ặ ụ
               

    
B c 1ướ

Xem xét 
ph ng án ươ

B c 2ướ

Làm quy t ế
đ nh         ị
B c 3ướ

Báo cáo ph n ả
h i            ồ

B c 4ướ

Th c hi n ự ệ
quy t đ nh ế ị

B c 4ướ

-L p k  ho chậ ế ạ

-Ki m tra th c hi nể ự ệ

-L ng giá th c hi nượ ự ệ
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L u ýư

C n phân bi t gi a k  toán và:ầ ệ ữ ế
 Vi c gi  s  sáchệ ữ ổ
 H  th ng đi n toánệ ố ệ
 H  th ng thông tin n i b  ệ ố ộ ộ



 15

   Đ i t ng s  d ng thông tin k  toánố ượ ử ụ ế

Ho t đ ng kinh ạ ộ
doanh

K  toánế

Nhà qu n lýả

- Ch  DN ủ
-BGĐ, HĐQT

Ng i có quy n ườ ề
l i tr c ti pợ ự ế

-Nhà đ u tầ ư
- Ch  nủ ợ

Ng i có quy n ườ ề
l i gián ti pợ ế

- Thu , th ng kêế ố
- CQ ch c năngứ

Hành đ ng có nh h ng đ n ho t đ ng kinh ộ ả ưở ế ạ ộ
doanh 
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Yêu c u c  b n đ i v i thông tin k  toánầ ơ ả ố ớ ế

 D  hi uễ ể
 Đáng tin c y ậ (trung th c, khách quan, đ y ự ầ

đ )ủ
 Có th  so sánh đ cể ượ
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Đ o đ c ngh  nghi p và d ch v  k  toánạ ứ ề ệ ị ụ ế

 K  toán là m t ngh  chuyên môn - Đ o đ c ế ộ ề ạ ứ
ngh  nghi pề ệ
- Áp d ng các nguyên t c v  h nh ki m, xác ụ ắ ề ạ ể
đ nh nh ng hành đ ng đúng, sai, nguyên t c đ o ị ữ ộ ắ ạ
đ c trong khi hành nghứ ề
- Ngay th ngẳ
- L ng thi n, khách quanươ ệ
- Tinh th n ph c v  trên quy n l i cá nhânầ ụ ụ ề ợ
- Đ c l pộ ậ
- Th n tr ng, c n th nậ ọ ẩ ậ
- Đ m b o bí m t thông tinả ả ậ
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Đ o đ c ngh  nghi p và d ch v  k  toánạ ứ ề ệ ị ụ ế

 D ch v  k  toán ị ụ ế
- Ki m toán, T  v n thu , D ch v  t  v n ể ư ấ ế ị ụ ư ấ
qu n tr  v.v.ả ị
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Phân bi t k  toán tài chính và k  toán ệ ế ế
qu n tr  ả ị (Đi u 4, Lu t K  toán)ề ậ ế

 K  toán qu n trế ả ị
Cung c p thông tin cho vi c l p k  ho ch, ấ ệ ậ ế ạ
đi u hành, ki m tra và ra quy t đ nh trong ề ể ế ị
n i bộ ộ đ n vơ ị

 K  toán tài chínhế
 Cung c p thông tin kinh t , tài chính bấ ế ng ằ
 báo  cáo  tài  chính  cho đ i  t ng ố ượ bên 
trong và bên ngoài đ n vơ ị
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Khái ni m c  b n ệ ơ ả (gi   thuy t)ả ế  
(Đi u 2&4, Lu t k  toán)ề ậ ế

 Th c th  kinh doanh ự ể
 Th c đo ti n t  ướ ề ệ
 Kỳ k  toánế
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Nguyên t c k  toán đ c công nh n ắ ế ượ ậ
Generally Accepted Accounting Principles - GAAPs

Chu n m c k  toán 01& đi u 7, Lu t k  toán)ẩ ự ế ề ậ ế

Th  nào là ế nguyên t cắ  k  toán?ế
Là nh ng quy c, ch  d n, h ng ữ ướ ỉ ẫ ướ
d n xuyên su t trong quá trình th c ẫ ố ự
hi n các công vi c k  toán đ c ệ ệ ế ượ
nhi u ng i công nh n  m t th i ề ườ ậ ở ộ ờ
đi mể .

L u ýư : GAAP không ph i là b t bi nả ấ ế  
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Nguyên t c k  toán đ c công nh nắ ế ượ ậ  
Ti p theoế

1. C  s  d n tíchơ ở ồ
2. Ho t đ ng liên t cạ ộ ụ
3. Giá g cố
4. Phù h pợ
5. Nh t quánấ
6. Th n tr ngậ ọ
7. Tr ng y uọ ế
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Các t  ch c qu c t  nh h ng đ n ổ ứ ố ế ả ưở ế
chu n m c k  toánẩ ự ế

 U  ban Chu n m c k  toán qu c t  (IASC)ỷ ẩ ự ế ố ế
International Accounting Standards Committee  

 H i  đ ng  Tiêu chu n K  toán Tài  chính (FASB)ộ ồ ẩ ế
Financial Accounting Standards Board

 U  ban ch ng khoán c a M  (SEC)ỷ ứ ủ ỹ
Securities and Exchange Commission

 Vi n k  toán công ch ng c a M  (AICPA)ệ ế ứ ủ ỹ
American Institute of Certified Public Accountants
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Các t  ch c nh h ng đ n chu n m c k  toán ổ ứ ả ưở ế ẩ ự ế
Vi t Namệ

 Chu n m c k  toán là nh ng nguyên t c, ẩ ự ế ữ ắ
ph ng pháp k  toán c  b n đ  ghi s  k  ươ ế ơ ả ể ổ ế
toán và l p báo cáo tài chính.ậ  

 
1. Chính ph  - Ban hành Lu t k  toán ủ ậ ế
2. B  tài chính – Ban hành Ch  đ  k  toán và ộ ế ộ ế

Chu n m c k  toán ẩ ự ế
3. H i K  toán Ki m toán Vi t Namộ ế ể ệ
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H  th ng chu n m c k  toán Vi t Nam (VAS)  ệ ố ẩ ự ế ệ

Đ t 1 (4 chu n m c)ợ ẩ ự  

   S  149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001ố

1. Chu n m c s  02 – Hàng t n khoẩ ự ố ồ
2. Chu n m c s  03 – Tài s n c  đ nh h u hìnhẩ ự ố ả ố ị ữ
3. Chu n m c s  04 – Tài s n c  đ nh vô hìnhẩ ự ố ả ố ị
4. Chu n m c s  14 – Doanh thu và thu nh p khácẩ ự ố ậ

Thông t  s  89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002ư ố
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H  th ng chu n m c k  toán Vi t Nam (VAS)  ệ ố ẩ ự ế ệ

Đ t 2 (6 chu n m c)ợ ẩ ự  

 S  165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002ố

 Chu n m c s  01 – Chu n m c chungẩ ự ố ẩ ự
 Chu n m c s  06 – Thuê tài s n ẩ ự ố ả
 Chu n m c s  10 – nh h ng c a vi c thay ẩ ự ố Ả ưở ủ ệ

đ i ổ         t  giá h i đoáiỷ ố
 Chu n m c s  15 – H p đ ng xây d ngẩ ự ố ợ ồ ự
 Chu n m c s  16 – Chi phí đi vayẩ ự ố
 Chu n m c s  24 – Báo cáo l u chuy n ti n tẩ ự ố ư ể ề ệ

Thông t  s  105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003ư ố
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H  th ng chu n m c k  toán Vi t Nam (VAS)  ệ ố ẩ ự ế ệ

Đ t 3 (6 chu n m c)ợ ẩ ự  

 S  234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003ố

 Chu n m c s  05 – B t đ ng s n đ u tẩ ự ố ấ ộ ả ầ ư
 Chu n m c s  07 – K  toán các kho n đ u t  ẩ ự ố ế ả ầ ư

                vào công ty liên k t ế
 Chu n m c s  08 – Thông tin tài chính v  nh ng ẩ ự ố ề ữ

                kho n v n góp liên doanhả ố
 Chu n m c s  21 – Trình bày báo cáo tài chínhẩ ự ố
 Chu n m c s  25 – Báo cáo tài chính h p nh t và k  ẩ ự ố ợ ấ ế

    toán kho n đ u t  vào công ty conả ầ ư
 Chu n m c s  26 – Thông tin v  các bên liên quanẩ ự ố ề

Thông t  s  23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005ư ố
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H  th ng chu n m c k  toán Vi t Nam (VAS)  ệ ố ẩ ự ế ệ

Đ t 4 (6 chu n m c)ợ ẩ ự  

S  12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005ố

 Chu n m c s  17 – Thu  thu nh p doanh nghi pẩ ự ố ế ậ ệ
 Chu n m c s  22 – Trình bày b  sung báo cáo tài chính ẩ ự ố ổ

    c a các ngân hàng và t  ch c tài ủ ổ ứ
    chính t ng t  ươ ự

 Chu n m c s  23 – Các s  ki n phát sinh sau ngày k t ẩ ự ố ự ệ ế
    thúc kỳ k  toán nămế

 Chu n m c s  27 – Báo cáo tài chính gi a niên đẩ ự ố ữ ộ
 Chu n m c s  28 – Báo cáo b  ph nẩ ự ố ộ ậ
 Chu n m c s  29 – Thay đ i chính sách k  toán, c ẩ ự ố ổ ế ướ

    tính k  toán và các sai sótế
Thông t  s  20/2006/TT-BTC ngày 20/3/06ư ố
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H  th ng chu n m c k  toán Vi t Nam (VAS)  ệ ố ẩ ự ế ệ

Đ t 5 (4 chu n m c)ợ ẩ ự  

S  100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 ố

 Chu n m c s  11 – H p nh t kinh doanhẩ ự ố ợ ấ
 Chu n m c s  18 – Các kho n d  phòng, tài ẩ ự ố ả ự

s n ả         và n  ti m tàng ợ ề
 Chu n m c s  19 – H p đ ng b o hi mẩ ự ố ợ ồ ả ể
 Chu n m c s  30 – Lãi trên c  phi uẩ ự ố ổ ế

Thông t  s  21/2006/TT-BTC ngày 20/3/06ư ố
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Đ i t ng c a k  toánố ượ ủ ế
(Đi u 9, Lu t k  toán)ề ậ ế

K  toán đo l ng và ph n ánh ế ườ ả cái gì?
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Đ i t ng c a k  toánố ượ ủ ế
(Đi u 9, Lu t k  toán)ề ậ ế

Quá trình kinh doanh 

M C TIÊUỤTÀI S NẢ NGU N TÀI TRỒ Ợ

KINH DOANH

Đ U TẦ Ư HUY Đ NG V NỘ Ố

-Ngân hàng

-Nhà cung ngứ
-Công nhân viên

-Nhà n cướ
-Ch  s  h uủ ở ữ
-...

-Cung c p ấ
-S n xu t ả ấ
-Tiêu thụ

Ng n h n/ắ ạ
-Ti nề
-Kho n ph i thuả ả
-Hàng t n kho ồ

...

Dài h n:ạ
-Đ tấ
-Nhà x ngưở
-Máy móc, thi t bế ị
-Gi y phép, th ng hi uấ ươ ệ

...
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Đ i t ng c a k  toánố ượ ủ ế
(Đi u 9, Lu t k  toán)ề ậ ế

 Khái ni mệ
- Tài s n và ngu n hình thành tài s nả ồ ả
- S  v n đ ng c a tài s n trong quá trình ho t ự ậ ộ ủ ả ạ
đ ng, kinh doanh ộ
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Tài s nả

 Nguoàn löïc cuûa toå chöùc 
 Coù giaù trò kinh teá ñoái vôùi toå 

chöùc
 Coù giaù trò xaùc ñònh ñöôïc baèng 

tieàn
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TAØI SAÛN
Nguoàn löïc cuûa toå chöùc

 Thuoäc sôû höõu cuûa toå chöùc
 Toå chöùc kieåm soaùt ñöôïc nguoàn löïc 

moät caùch chaéc chaén
  Tieàn maët, Tieàn göûi ngaân haøng
  Caùc khoaûn phaûi thu
  Haøng toàn kho
  Maùy moùc thieát bò, nhaø xöôûng, v.v…
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TAØI SAÛN
Coù giaù trò kinh teá ñoái vôùi toå 

chöùc

 Ñöa laïi lôïi ích kinh teá cho toå chöùc: tăng ngu n ồ
ti n và t ng đ ng ti nề ươ ươ ề

 Nhöõng khoaûn naøo döôùi ñaây ñöôïc xem laø taøi 
saûn cuûa moät cöûa haøng baùn quaàn aùo?

o Tieàn maët trong keùt saét 
o Phải thu tieàn töø khaùch haøng
o Quaàn aùo baøy baùn taïi cöûa haøng
o Maùy tính tieàn



 36

TAØI SAÛN
Coù giaù trò xaùc ñònh

 Taøi saûn phaûi ñöôïc huy ñoäng vôùi giaù 
thaønh xaùc ñònh ñöôïc baèng tieàn

 Công ty TNHH Bình Minh mua lại Công ty TNHH 
Bảo Thạnh, trong giá mua bao goàm moät khoaûn 
ñöôïc goïi laø “Nhaõn hieäu thöông maïi” coù trò 
giaù laø 300 trieäu. Trong keá toaùn, “Nhaõn hieäu 
thöông maïi” coù ñöôïc xem laø taøi saûn cuûa Công 
ty TNHH Bình Minh khoâng?
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Bài t p ng d ngậ ứ ụ  1.1
Nh n bi t tài s nậ ế ả  

Có tài li u sau t i m t đ n v : (ĐVT: 1.000đ)ệ ạ ộ ơ ị
 Ti n m t t i quề ặ ạ ỹ   10.000
 Ph i tr  ng i bánả ả ườ   90.000
 Nguyên v t li uậ ệ 150.000
 Máy móc thi t bế ị 550.000
 N  dài h nợ ạ 100.000
 Ti n g i ngân hàngề ử 120.000
 Thành ph mẩ 450.000
 Thu  ph i n pế ả ộ   45.000
H i: M c nào trên đây là tài s n c a đ n v  này?ỏ ụ ả ủ ơ ị
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Phân lo i tài s nạ ả  

1. TS ng n h n ắ ạ
s  d ng, luân chuy n, thu h i trong vòng 12 ử ụ ể ồ
tháng ho c 1 chu kỳ kinh doanhặ

2. TS dài h n ạ
giá tr  l n ị ớ
th i gian luân chuy n dàiờ ể
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TÀI S N NG N H NẢ Ắ Ạ

 Theo lĩnh v c chu chuy nự ể
  - s n xu tả ấ
  - l u thôngư
  - tài chính

 Theo m c đ  thanh ho tứ ộ ạ
- Ti nề
- Đ u t  tài chính ng n h nầ ư ắ ạ
- Các kho n ph i thuả ả
- Hàng t n khoồ
- TSLĐ khác
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TÀI S N DÀI H NẢ Ạ

- Ph i thu dài h nả ạ
- TSCĐ
- Đ u t  tài chính dài h nầ ư ạ
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PH I THU DÀI H NẢ Ạ

Ph i thu khách hàng dài h nả ạ
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TÀI S N C  Đ NHẢ Ố Ị

4 tiêu chu n ghi nh n TSCĐ theo Chu n m c ẩ ậ ẩ ự
03&04

1. Ch c ch n thu đ c l i ích kinh tắ ắ ượ ợ ế
2. Nguyên giá xác đ nh m t cách đáng tin c yị ộ ậ
3. Th i gian s  d ng c tính trên 1 nămờ ử ụ ướ
4. Đ  tiêu chu n giá tr  (t  10 tri u tr  lên)ủ ẩ ị ừ ệ ở
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TS dài h nạ

 Theo hình thái bi u hi nể ệ
  - TSCĐ h u hìnhữ
  - TSCĐ vô hình

 Theo hình thái bi u hi n k t h p v i tính ch t đ u tể ệ ế ợ ớ ấ ầ ư
- TSCĐ h u hình t  cóữ ự
- TSCĐ vô hình t  cóự
- TSCĐ thuê tài chính
- TSCĐ tài chính
- TSCĐ khác
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Bài t p ng d ng 1.2ậ ứ ụ
Phân bi t TS ng n h n và TS dài h nệ ắ ạ ạ

T i m t đ n v  có nh ng TS sau đây: (ĐVT:1.000đ)ạ ộ ơ ị ữ
1. Ti n m tề ặ   10.000
2. Nguyên v t li uậ ệ   48.000
3. Ti n g i ngân hàngề ử   40.000
4. Ph i thu c a khách hàngả ủ     4.000
5. Máy móc thi t bế ị 400.000
6. Ph ng ti n v n t iươ ệ ậ ả 230.000
7. Nhà x ngưở 300.000
8. Thành ph m g i bánẩ ử 195.000

H i: Phân bi t TS ng n h n và TS dài h n?ỏ ệ ắ ạ ạ
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Ngu n hình thành tài s nồ ả

Ngu n v n cuûa toå chöùc ñöôïc huy ồ ố
ñoäng töø nhieàu nguoàn khaùc nhau

Ngu n v n coù theå ñöôïc huy ñoäng töø:ồ ố
  Ngaân haøng
  Ngöôøi cho vay
  Nhaø cung öùng
  Nhaø nöôùc
  Chuû sôû höõu
  Ngöôøi lao ñoäng
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Phân lo i ngu n hình thành tài s nạ ồ ả

Nguoàn v n coù theå phaân thaønh ố
2  n h o ù m :

  Nô ï p h a û i t ra û

  Ngu n ồ voán chuû sôû höõu
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NÔÏ PHAÛI TRAÛ

- Laø nghóa vuï cuûa toå chöùc ñoái vôùi nhöõng beân 
ñaõ cung caáp caùc nguoàn löïc cho toå chöùc
- Theå hieän quyeàn ñoøi cuûa caùc chuû nôï ñoái vôùi 
taøi saûn cuûa toå chöùc

NÔÏ NGAÉN HAÏN
Caùc khoaûn nôï phaûi thanh toaùn trong voøng 12 
thaùng

 Khoaûn vay ngaén haïn
 Khoaûn vay daøi haïn nhöng gaàn ñeán haïn traû
 Khoaûn phaûi traû cho caùc nhaø cung öùng
 Khoaûn nôï thueá cuûa Nhaø nöôùc
 Khoaûn nôï löông cuûa ngöôøi lao ñoäng
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N  ph i trợ ả ả

NÔÏ DAØI HAÏN 
Caùc khoaûn nôï khoâng phaûi thanh 
toaùn trong voøng 12 thaùng

 Caùc khoaûn vay daøi haïn
 Caùc khoaûn nôï daøi haïn



 49

VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

Ñöôïc huy ñoäng töø nhöõng nguoàn 
khaùc khoâng phaûi laø nôï

 Laø cheânh leäch giöõa toång giaù trò 
TAØI SAÛN vaø NÔÏ PHAÛI TRAÛ

 Theå hieän traùi quyeàn cuûa caùc chuû 
sôû höõu leân taøi saûn cuûa toå chöùc
  Voán goùp ban ñaàu cuûa caùc chuû sôû höõu
  Voán ñoùng goùp theâm trong quaù trình 

hoaït ñoäng
  Lôïi nhuaän taïo ra trong kinh doanh
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Ph ng trình k  toán c  b nươ ế ơ ả
Đ ng th c k  toánẳ ứ ế

 TÀI S N = N  PH I TR  + V N CH  S  H UẢ Ợ Ả Ả Ố Ủ Ở Ữ

V N CH  S  H U = TÀI S N - N  PH I TRỐ Ủ Ở Ữ Ả Ợ Ả Ả
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Tính cân b ng c a đ ng th c k  toánằ ủ ẳ ứ ế

Ví d  1: Vào ngày 31 tháng 1 năm 200X có tài li u sau t i m t đ n v  (ĐVT: ụ ệ ạ ộ ơ ị
1.000đ)

1. Ti n m tề ặ   50.000
2. Ti n trong tài kho n t i Ngân hàngề ả ạ 150.000
3. Qu y bán hàngầ 300.000
4. Nhà kho 200.000
5. Nhãn hi u ệ 300.000
6. Ngu n v n ch  s  h uồ ố ủ ở ữ 800.000
7. Vay dài h nạ 200.000 

TÀI S N Ả         = 1.000.000 
N  PH I TRỢ Ả Ả         =    200.000
NGU N V N CH  S  H U        =    800.000Ồ Ố Ủ Ở Ữ

TÀI S N = N  PH I TR  + NGU N V N CH  S  H UẢ Ợ Ả Ả Ồ Ố Ủ Ở Ữ



 52

Tính cân b ng c a đ ng th c k  toánằ ủ ẳ ứ ế

Nghi p v  1: Vào ngày 1 tháng 4 năm 200X đ n v   mua hàng hoá  tr   b ng  ti n  ệ ụ ơ ị ả ằ ề
g i  ngân hàng  50.000 (ĐVT: 1.000đ)ử

1. Ti n m tề ặ   50.000
2. Ti n trong tài kho n t i Ngân hàngề ả ạ 100.000
3. Hàng hoá   50.000
4. Qu y bán hàngầ 300.000
5. Nhà kho 200.000
6. Nhãn hi uệ 300.000
7. Ngu n v n ch  s  h uồ ố ủ ở ữ 800.000
8. Vay dài h nạ 200.000 

TÀI S N Ả           = 1.000.000
N  PH I TRỢ Ả Ả           =    200.000
NGU N V N CH  S  H UỒ Ố Ủ Ở Ữ           =    800.000
TÀI S N = N  PH I TR   + NGU N V N CH  S  H UẢ Ợ Ả Ả Ồ Ố Ủ Ở Ữ
hàng hoá + 50.000
TGNH     - 50.000
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Tính cân b ng c a đ ng th c k  toánằ ủ ẳ ứ ế

Nghi p v  2: Vào ngày 5 tháng 4 năm 200X đ n v   mua ch u hàng hoá  100.000 ệ ụ ơ ị ị
(ĐVT: 1.000đ)

1. Ti n m tề ặ   50.000
2. Ti n trong tài kho n t i Ngân hàngề ả ạ 100.000
3. Hàng hoá 150.000
4. Qu y bán hàngầ 300.000
5. Nhà kho 200.000
6. Nhãn hi uệ 300.000
7. Ngu n v n ch  s  h uồ ố ủ ở ữ 800.000
8. Ph i tr  ng i bánả ả ườ 100.000
9. Vay dài h nạ 200.000 

TÀI S NẢ          = 1.100.000 
N  PH I TRỢ Ả Ả          =    300.000
NGU N V N CH  S  H UỒ Ố Ủ Ở Ữ          =    800.000
TÀI S N Ả  =   N  PH I TR   +  NGU N V N CH  S  H UỢ Ả Ả Ồ Ố Ủ Ở Ữ
hàng hoá + 100.000       N  ng i bán + 100.000ợ ườ
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Bài t p ng d ng 1.3ậ ứ ụ
Nh n bi t N  ph i tr  và NVCSHậ ế ợ ả ả  

 Tài li u t i m t đ n v  nh  sau: (ĐVT: 1.000đ)ệ ạ ộ ơ ị ư
1. Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ      45.000
2. Ph i n p cho nhà n cả ộ ướ        6.000
3. Ngu n v n kinh doanhồ ố 1.100.000
4. L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố      15.000
5. Qu  khen th ng phúc l iỹ ưở ợ      12.000
6. Ngu n v n đ u t  XDCBồ ố ầ ư      20.000
7. N  dài h nợ ạ    190.000 

H i: Nh n bi t các kho n N  ph i tr  và Ngu n v n ch  s  ỏ ậ ế ả ợ ả ả ồ ố ủ ở
h u c a đ n v  này   ữ ủ ơ ị
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Bài t p ng d ng 1.4ậ ứ ụ
L p ph ng tình k  toán c  b nậ ươ ế ơ ả

 Tài li u t i m t đ n v  nh  sau: (ĐVT: ệ ạ ộ ơ ị ư
1.000đ)

1. Máy móc thi t bế ị          350.000
2. Ph ng ti n v n t iươ ệ ậ ả          

260.000
3. Kho tàng          230.000
4. L i nhu n ch a phân ph i   15.000ợ ậ ư ố
5. Qu  khen th ng phúc l i   12.000ỹ ưở ợ
6. Ngu n v n đ u t  XDCB    20.000ồ ố ầ ư
7. N  dài h nợ ạ           190.000 
8. Ti n m tề ặ             50.000

9. Ph i tr  cho ng i bán        45.000ả ả ườ
10. Ph i n p cho nhà n c          ả ộ ướ

6.000
11. Ngu n v n kinh doanh   ồ ố

1.100.000
12. Thành ph mẩ      195.000
13. Ti n g i ngân hàng           ề ử

100.000
14. Ph i thu c a khách hàng     ả ủ

75.000
15. Nguyên v t li u                 ậ ệ

128.000
H i: L p ph ng trình k  toán c  b n d a trên các tài li u trên ỏ ậ ươ ế ơ ả ự ệ
đây
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Bài t p ng d ng 1.5ậ ứ ụ
Nh n bi t tài s n và ngu n v nậ ế ả ồ ố  

 Tài li u t i m t đ n v  nh  sau: (ĐVT: ệ ạ ộ ơ ị ư
1.000đ)

1. Ph i tr  cho ng i bán       125.000ả ả ườ
2. Nguyên v t li u ậ ệ           260.000
3. Nhà x ngưở           530.000
4. Ph ng ti n v n t i ươ ệ ậ ả           

120.000
5. L i nhu n ch a phân ph i   38.000ợ ậ ư ố
6. Qu  khen th ng phúc l i   20.000ỹ ưở ợ
7. Ngu n v n đ u t  XDCB  120.000ồ ố ầ ư
8. N  dài h nợ ạ           250.000 
9. Ti n m tề ặ             55.000

9. Máy móc thi t b                      xế ị
10. Ph i n p cho nhà n c        ả ộ ướ

26.000
11. Ngu n v n kinh doanh   ồ ố

1.700.000
12. Thành ph mẩ      595.000
13. Ti n g i ngân hàng           ề ử

160.000
14. Ph i thu c a khách hàng     ả ủ

75.000

H i: Tính x? Phân bi t tài s n và ngu n v n c a đ n v  nàyỏ ệ ả ồ ố ủ ơ ị

2.279.000/484.000
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Bài t p ng d ng 1.5ậ ứ ụ
Ph ng trình k  toán c  b nươ ế ơ ả

Hãy s  d ng ph ng trình k  toán c  b n đ  phân tích ử ụ ươ ế ơ ả ể
các nghi p v  sau: 5ĐVT: 1.000đ)ệ ụ

1. Ch  s  h u A góp v n b ng ti n m tủ ở ữ ố ằ ề ặ 500.000

2. Mua hàng hoá tr  b ng ti n m tả ằ ề ặ     
50.000 

3. Vay ngân hàng tr  n  mua MMTBả ợ 200.000

4. Ch  s  h u B rút v nủ ở ữ ố 150.000
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Bài t p ng d ng 1.5ậ ứ ụ
Ph ng trình k  toán c  b nươ ế ơ ả

1. Ch  s  h u A góp v n b ng TGNHủ ở ữ ố ằ 500.000

    TÀI S N = N  PH I TR  + NGU N V N CH  S  H UẢ Ợ Ả Ả Ồ Ố Ủ Ở Ữ
     TGNH + 500.000 NVCSH + 500.000

     Nh n xétậ : Tăng TS, tăng NV cùng m t l ng 500.000.  ộ ượ
Ph ng trình k  toán đ m b o cân b ngươ ế ả ả ằ

2. Mua hàng hoá tr  b ng ti n m tả ằ ề ặ   50.000 

    TÀI S N = N  PH I TR  + NGU N V N CH  S  H UẢ Ợ Ả Ả Ồ Ố Ủ Ở Ữ
     Hàng hoá + 50.000

Ti n m t  – 50.000ề ặ
     Nh n xétậ : Tăng m t TS, gi m m t TS khác cùng m t l ng ộ ả ộ ộ ượ

50.000.  Ph ng trình k  toán đ m b o cân b ngươ ế ả ả ằ
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Bài t p ng d ng 1.5ậ ứ ụ
Ph ng trình k  toán c  b nươ ế ơ ả

 3. Vay dài h n ngân hàng tr  n  mua MMTB  200.000ạ ả ợ
       TÀI S N = N  PH I TR                   +           NVCSHẢ Ợ Ả Ả

   N  ng i bán – 200.000ợ ườ
   Vay dài h n    + 200.000ạ

       Nh n xétậ : Tăng m t NV, gi m m t NV khác cùng m t l ng ộ ả ộ ộ ượ
200.000.  Ph ng trình k  toán đ m b o cân b ngươ ế ả ả ằ  

4. Ch  s  h u B rút v n b ng chuy n kho nủ ở ữ ố ằ ể ả 150.000

     TÀI S N Ả =   N  PH I TR   +  NVCSHỢ Ả Ả
     TGNH - 150.000          NVCSH  - 150.000

Nh n xétậ : Gi m m t TS, gi m m t NV cùng m t l ng ả ộ ả ộ ộ ượ
150.000.  Ph ng trình k  toán đ m b o cân b ngươ ế ả ả ằ
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V n đ ng tu n hoàn c a v nậ ộ ầ ủ ố

V n         ố
b ng ti nằ ề

Quá trình 
cung c pấ

V n d  tr  ố ự ữ
cho sx

Quá trình s n ả
xu tấ

V n thành ố
ph mẩ

Quá trình tiêu 
thụ
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K t lu n chung v  đ i t ng k  toánế ậ ề ố ượ ế

 Đ i t ng: V n kinh doanh (tài s n và ngu n ố ượ ố ả ồ
hình thành tài s n), tu n hoàn c a v n kinh ả ầ ủ ố
doanh

 Đ c đi mặ ể
Tính hai m t, đ c l p nh ng cân b ng v  l ngặ ộ ậ ư ằ ề ượ
Tính v n đ ng theo chu kỳ khép kínậ ộ
Tính đa d ngạ
Tính l i íchợ
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H  th ng ph ng pháp k  toánệ ố ươ ế

 Ph ng pháp ch ng t  k  toánươ ứ ừ ế
 Ph ng pháp đ i ng tài kho n ươ ố ứ ả
 Ph ng pháp tính giáươ
 Ph ng pháp t ng h p - cân đ i k  toánươ ổ ợ ố ế
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H  th ng ph ng pháp k  toán ệ ố ươ ế

 Ph ng pháp ch ng t  k  toánươ ứ ừ ế  Thông tin và 
ki m tra v  s  hình thành nghi p v  kinh tể ề ự ệ ụ ế
H  th ng b n ch ng t , luân chuy n ch ng tệ ố ả ứ ừ ể ứ ừ

 Ph ng pháp đ i ng tài kho nươ ố ứ ả  - v n đ ng ậ ộ
c a v n kinh doanhủ ố
H  th ng tài kho nệ ố ả
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H  th ng ph ng pháp k  toán ệ ố ươ ế

 Ph ng pháp tính giáươ  – chi phí ho t đ ng, ạ ộ
hàng hoá
H  th ng s  chi phí, b ng kê, b ng phân bệ ố ổ ả ả ổ

 Ph ng pháp t ng h p - cân đ i k  toánươ ổ ợ ố ế  – 
khái quát v  v n kinh doanh, k t qu  kinh ề ố ế ả
doanh, lu ng ti n t o ra t  kinh doanh ồ ề ạ ừ
B ng cân đ i k  toánả ố ế
Báo cáo k t qu  kinh doanhế ả
Báo cáo l u chuy n ti n tư ể ề ệ
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Quy trình k  toánế

Khoá s  k  ổ ế
toán cu i kỳố

L p ch ng t  ậ ứ ừ
k  toánế

Ghi s  k  toánổ ế

L p báo cáo ậ
tài chính

Quá 
trình 
kinh 
doanh

Ngườ
i s  ử
d ng ụ
báo 
cáo tài 
chính 

Nh n bi t các ậ ế
nghi p vệ ụ

X  lý, ph n ử ả
ánh   
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H  th ng các báo cáo k  toánệ ố ế

1. B ng cân đ i k  toánả ố ế
2. Báo cáo k t qu  kinh doanhế ả
3. Báo cáo l u chuy n ti n tư ể ề ệ
4. (Báo cáo l i nhu n) ợ ậ
5. Thuy t minh báo cáo tài chínhế
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B ng cân đ i k  toánả ố ế

TÀI S N = NGU N V NẢ Ồ Ố

TÀI S N = N  PH I TR  + V N CH  S  H UẢ Ợ Ả Ả Ố Ủ Ở Ữ

V N CH  S  H U = TÀI S N - N  PH I TRỐ Ủ Ở Ữ Ả Ợ Ả Ả

B ng cân đ i gi a tài s n và ngu n v n ả ố ữ ả ồ ố

gi a huy đ ng v n và s  d ng v nữ ộ ố ử ụ ố



 68

Báo cáo k t qu  kinh doanhế ả

LÃI = THU – CHI 

Báo cáo v  thu nh p (lãi, l ) ề ậ ỗ
c a đ n v  hay còn g i là báo ủ ơ ị ọ

cáo thu nh p ậ
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Báo cáo l u chuy n ti n t /lu ng ti nư ể ề ệ ồ ề

TI N T N CU I KỲ = TI N T N Đ U KỲỀ Ồ Ố Ề Ồ Ầ

  + LU NG TI N VÀO TRONG KỲỒ Ề

       - LU NG TI N RA TRONG KỲ  Ồ Ề

Báo cáo v  tình hình t o ra ti n và s  d ng ti n trong đ n ề ạ ề ử ụ ề ơ
vị

hay còn g i là báo cáo lu ng ti nọ ồ ề
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Thuy t minh Báo cáo tài chínhế

- Gi i thích rõ h n v  các báo cáo tài chínhả ơ ề

- Ph n ánh tài s n không thu c quy n s  h u c a đ n vả ả ộ ề ở ữ ủ ơ ị
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Yêu c u đ i v i k  toán ầ ố ớ ế
(Đi u 6, Lu t K  toán)ề ậ ế

1. Ph n ánh đ y đ  các nghi p v  kinh t  phát ả ầ ủ ệ ụ ế
sinh 

2. K p th i, đúng th i gianị ờ ờ
3. Rõ ràng, d  hi u, chính xácễ ể
4. Trung th c hi n tr ng, b n ch t s  vi c, n i ự ệ ạ ả ấ ự ệ ộ

dung và giá trị
5. Liên t c các kỳ liên ti pụ ế
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Tóm t t ch ng 1ắ ươ

1. L ch s  phát tri n c a k  toán, b n ch t, ch c ị ử ể ủ ế ả ấ ứ
năng và nhi m v  c a k  toánệ ụ ủ ế

2. Đ i t ng s  d ng thông tin k  toán và yêu ố ượ ử ụ ế
c u đ i v i thông tin k  toánầ ố ớ ế

3. Các gi  thuy t và các nguyên t c k  toán ả ế ắ ế
đ c công nh nượ ậ

4. Đ i t ng k  toán ố ượ ế
5. Ph ng pháp k  toánươ ế
6. Quy trình k  toánế
7. Đ o đ c ngh  nghi p ạ ứ ề ệ
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